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KẾ HOẠCH 

Triển khai tuần lễ diệt chuột và tháng làm  

thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2025 - 2026 
  

I. TÌNH HÌNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ CHUỘT GÂY HẠI SẢN XUẤT 

1. Tình hình thủy lợi nội đồng 

Hệ thống thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã Nghi Dương có 388 công trình 

kênh với chiều dài là 126,19 km phục vụ sản xuất trên 1.726 ha đất nông nghiệp. 

Trong những năm qua, địa phương đã tập trung thực hiện làm giao thông, thủy 

lợi nội đồng phục vụ sản xuất và đã đạt được những kết quả nhất định. Bên 

cạnh đó vẫn gặp khó khăn về điều tiết nước (cấp nguồn và tiêu thoát) do hệ 

thống giao thông, thủy lợi nội đồng đã xây dựng nhiều năm, bị xuống cấp, 

không được sửa chữa thường xuyên; hệ thống kênh mương chưa hoàn chỉnh 

nhiều tuyến kênh cấp II, cấp III chưa được nạo vét, bèo phát triển dày đặc gây 

ách tắc dòng chảy, bên cạnh đó bèo còn là nơi chuột trú ngụ, làm tổ và sinh sản 

phá hoại mùa màng... Với khối lượng công việc lớn, việc triển khai làm thủy 

lợi nội đồng phải được làm thường xuyên, liên tục trong năm tập trung nhất là 

vụ Đông Xuân 2025-2026. 

2. Tình hình chuột gây hại sản xuất nông nghiệp 

Trong năm 2025, xã Nghi Dương tiếp nhận và cấp phát  18.824 gói thuốc 

diệt chuột (Kiến Quốc: 6.784 gói, Ngũ Phúc:8.237 gói, Du Lễ: 3.803 gói); 2.682 

gói thuốc trừ rầy trên mạ (Du Lễ: 382 gói, Ngũ Phúc: 1.415 gói, Kiến Quốc: 885 

gói)diệt chuột từ nguồn kinh phí thành phố hỗ trợ và cấp phát cho các thôn tổ 

chức diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Kết quả, công tác phòng trừ chuột 

bằng thuốc hóa học từ nguồn kinh phí thành phố hỗ trợ được triển khai thực hiện 

đảm bảo quy định; việc hỗ trợ góp phần giảm thiểu tình trạng chuột gây hại. Vụ 

Mùa năm 2025, trên địa bàn xã có 2/3 xã cũ ký hợp đồng dịch vụ diệt chuột với 

Công ty đánh chuột các đơn vị có chức năng. Tuy nhiên, chuột là đối tượng dịch 

hại nguy hiểm, sức sinh sản lớn, khả năng tăng đàn nhanh, khó phòng trừ. Bên 

cạnh đó, diện tích không gieo cấy và diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

tăng mạnh... đã tạo điều kiện thuận lợi cho chuột trú ngụ, sinh sản, tăng nhanh 

về số lượng gây hại nghiêm trọng cho sản xuất. Do đó, công tác diệt chuột phải 

được tiến hành thường xuyên, đồng loạt với sự tham gia của toàn thể nhân dân. 
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II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tổ chức huy động các nguồn lực ở cơ sở tiến hành vớt bèo, dọn cỏ, đào 

đắp, nạo vét, sữa chữa nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo công 

tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất. 

- Chủ động phòng chống hiệu quả các tác hại ảnh hưởng của chuột hại đến 

sản xuất nông nghiệp với phương châm huy động sức mạnh tổng hợp của các 

cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân tham gia diệt chuột nhằm giảm đến 

mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra bảo vệ năng suất và sản lượng các loại 

cây trồng trên địa bàn huyện, ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất 

trồng trọt và sức khỏe người dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2025 thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND của HĐND 

thành phố về hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng cho xã Nghi Dương được phân 

bổ 780,579.000 đồng 3 xã Kiến Quốc, Du Lễ, Ngũ phúc: Từ nguồn kinh phí hỗ 

trợ của thành phố và nguồn xã hội hóa, đã thực hiện đắp bờ, cải tạo, nạo vét, 

vớt bèo, khơi thông dòng chảy …tuyến kênh mương với tổng chiều dài là 11 

tuyến với tổng chiều dài là: 3.710 mét (xã Ngũ Phúc 4 tuyến chiều dài 1.650m: 

Du Lễ 04 tuyến chiều dài 1.160 mét; Kiến Quốc 2 tuyến chiều dài 900 mét)  

3. Yêu cầu  

- Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền 

địa phương, huy động mọi nguồn lực để ra quân đồng loạt, đúng thời gian, hoàn 

thành tốt khối lượng, chỉ tiêu, kế hoạch được giao và đạt hiệu quả cao. 

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và 

toàn dân tham gia diệt chuột và làm thủy lợi nội đồng. 

- Các đơn vị chức năng bám sát cơ sở, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn trực tiếp và 

hướng dẫn kỹ thuật, quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động. 

- Trong triển khai ra quân cần có các hình thức tuyên truyền phù hợp tạo 

khí thế và cổ động tinh thần cho đợt ra quân. 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Triển khai tuần lễ diệt chuột 
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- Về thời gian: Tổ chức tuần lễ diệt chuột từ 30/11/2025 đến ngày 

7/12/2025 bằng biện pháp đào, bẫy, bắt thủ công. xã tổ chức ra quân đồng loạt 

ngày 30/11/2024. 

-  Về lực lượng: Phát động toàn thể nhân dân, các đơn vị dịch vụ diệt chuột 

trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể, quần chúng tham gia. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về tác hại của chuột ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; phổ biến các 

biện pháp diệt chuột có hiệu quả để nông dân biết, thực hiện; thông báo rộng 

rãi thời gian tổ chức đợt phát động triển khai Tuần lễ diệt chuột. 

+ Tổ chức diệt chuột đồng loạt bằng các biện pháp thủ công: Phát quang 

các bờ bụi cây ở khu vực gieo trồng, làm sạch cỏ ở bờ ruộng, kênh mương để 

hạn chế nơi cư trú của chuột; phát động nhân dân ra đồng đào bắt, đánh bẫy… 

để diệt chuột. 

+ Uỷ ban nhân dân xã hỗ trợ thu mua mỗi đuôi chuột với kinh phí là 2.000 

đồng/1 đuôi bằng kinh phí ngân sách nhằm khuyến khích người dân tham gia 

diệt chuột. 

+ Thời gian tổ chức thu mua đuôi chu diễn ra trong 3 ngày, Thời gian thu mua 

đuôi chuột từ lúc 16h00 ngày 31/11/2025 đến 03/12/2025. Uỷ ban nhân dân xã chỉ 

tổ chức thu mua đuôi chuột tươi đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đánh bắt 

chuột, không thu mua của các hộ kinh doanh chuột trên địa bàn xã . 

  

- Về công tác bảo đảm an toàn: Các xã bố trí lực lượng y tế thường trực (y, bác 

sỹ) để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, nhất là trong Tuần lễ diệt chuột.  

2. Kế hoạch làm thủy lợi nội đồng 

- Về thời gian: Từ 30/11/2025 đến ngày 30/12/2025. 

- Khối lượng công việc: Tập trung phối hợp với Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, nạo vét các tuyến kênh do Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ quản lý tổ chức sửa chữa máng cứng, 

nạo vét các tuyến kênh, mương bị ách tắc, vớt bèo, dọn cỏ, giải toả vật cản, 

khơi thông dòng chảy và đắp bờ vùng, đường đi phục vụ sản xuất. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí làm thủy lợi nội đồng được sự dụng từ nguồn kinh phí Nghị 

Quyết 26/2019 NQ-HĐND ngày 19/6/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố 

quy định quỹ hỗ trợ làm thủy lợi nội đồng ngoài ra sử dụng kinh phí sự thủy lợi 
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năm 2026; Ngoài ra có thể huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa, nguồn 

ngân sách của xã để triển khai thực hiện. 

- Kinh phí triển khai tuần lễ diệt chuột: Sử dụng nguồn kinh phí trong dự 

toán giao và các nguồn hợp pháp khác để triển khai.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế xã 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo của địa phương, xây dựng và triển khai 

kế hoạch thực hiện Tuần lễ diệt chuột và tháng làm thủy lợi nội đồng vụ Đông 

Xuân gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường; giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn. 

Đồng thời, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương để vận động 

nhân dân tham gia chiến dịch diệt chuột trong đó lấy lực lượng hội viên Hội 

Nông dân, Đoàn viên thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ làm nòng cốt trong quá 

trình phát động ra quân. 

- Phối hợp với các thôn dân cư, các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, tuyên 

truyền vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Tuần lễ diệt chuột và 

tháng làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2025 - 2026.  

- Chủ trì tổ chức chiến dịch diệt chuột và làm thủy lợi nội đồng từ 

30/11/2025 đến ngày 30/12/2025, chiến dịch tập trung cao độ trong 7 ngày, từ 

30/11/2025 đến 07/12/2025. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột 

cho người dân; khuyến cáo nhân dân sử dụng các loại thuốc diệt chuột đảm bảo 

an toàn, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường; tuyệt đối không sử dụng bẫy 

điện để diệt chuột. 

- Tham mưu, đề xuất UBND xã: Các biện pháp triển khai thực hiện Kế hoạch 

làm thủy lợi nội đồng, diệt chuột có hiệu quả. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện 

tại thôn để báo cáo UBND xã theo dõi, chỉ đạo. Đề xuất UBND xã bố trí nguồn lực 

thực hiện kế hoạch và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

- Hướng dẫn các thôn dân cư xử lý, tiêu hủy chuột và đuôi chuột đảm bảo 

vệ sinh môi trường. 

2. Các điểm trạm y tế trên địa bàn. 

Bố trí lực lượng y tế thường trực (y, bác sỹ) để xử lý kịp thời các tình 

huống có thể xảy ra, nhất là trong tuần lễ diệt chuột. 

3. Trung tâm dịch sự nghiệp công. 
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- Phối hợp với phòng Kinh tế xây dựng nội dung, chuyên mục cho chương trình 

truyền thông đại chúng về các nội dung phòng chống dịch bệnh trên cây trồng. Tăng 

cường thời lượng phát sóng để tuyên truyền về tác hại của chuột và các đối tượng dịch 

hại khác đối với sản xuất và đời sống, nhất là trong đợt phát động; có các chuyên đề 

giới thiệu, hướng dẫn cách diệt chuột có hiệu quả; nêu gương các cá nhân, đơn vị có 

thành tích cao trong công tác diệt chuột để tuyên truyền.  

- Tăng cường tuyên truyền, cổ động phục vụ tuần lễ diệt chuột và tháng làm 

thuỷ lợi nội đồng, tạo khí thế nhằm động viên toàn dân tham gia. 

4. Các thôn dân cư 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức nhằm nâng cao nhận 

thức về công tác thủy lợi nội đồng, diệt chuột bảo vệ sản xuất.  

- Trong thời gian chiến dịch 7 ngày, hàng ngày, tổng hợp kết quả, lập biên 

bản xác nhận khối lượng, báo cáo về phòng Kinh tế trước 16 giờ 00 phút. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai tuần lễ diệt chuột và 

tháng làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2025 - 2026 báo cáo UBND xã (qua 

phòng Kinh tế xã) khi kết thúc chiến dịch. 

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các Đoàn thể nhân dân: Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng 

và tham gia các đợt ra quân làm thủy lợi nội đồng diệt chuột một cách thường 

xuyên và có hiệu quả nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Triển khai thực hiện tuần lễ diệt chuột và tháng làm thủy lợi nội đồng phục 

vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026 là nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối 

năm 2025, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu trưởng các thôn dân cư, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.  

 

Nơi nhận:                                                           
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c); 

- TT Đảng ủy- HĐND xã (b/c);             
- Ủy viên BTV Đảng ủy (b/c);  

- CT, PCT UBND xã (b/c); 

- MTTQVN xã và các đoàn thể;  

- Các cơ quan: VP Đảng ủy, VP 

HĐND&UBND xã; Kinh tế; Văn hóa - xã hội; 

Y tế; Trung tâm DV sự nghiệp công 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Văn Tuân 

 



 

Kế hoạch triển khai tuần lễ diệt chuột và tháng làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Kế hoạch số 109/ KH-UBND ngày 4/11/2025) 

Stt Tên thôn Tên tuyến mương  Xứ đồng Nội công vệc 

Quy mô 
Chiều 

 dài km 

mương 

( mét) 

Người  

tham 

gia lễ 

ra 

quân 

Ghi 

chú 
Chiêu 

rộng  

( mét)  

Chiêu 

sâu  

(mét) 

1 Thôn 1 Du lễ 

Tuyến máng cấp nước  

đồng hầu, đồng chùa 
Đồng hầu Vớt bèo, dọn cỏ 1,0 m 0,5 150 15 

 

2 Thôn 2 Du Lễ Kênh đồng sau  ra cống thống Đồng sau Vớt bèo, dọn cỏ 5,0 m 1,5 700 15  

3 Thôn 3  Du Lễ 

Tuyến máng quán tiên - Cống 

lậu   Cống lậu Vớt bèo, dọn cỏ 2,5 m 0,7 150 15  

4 Thôn 4  Du Lễ Tuyên mương của chùa trú cam Đống giếng Vớt bèo, dọn cỏ 2,0 m 1.0 300 15  

5 Thôn 5  Du Lễ Tuyến mương bà hia Vườn hia Vớt bèo, dọn cỏ 3,0 m 1,5 200 15  

6 Thôn 1  Tuyến mương án vọ An vọ Vớt bèo, dọn cỏ 4,0 m 1,5 350 15  

7 Thôn 2  Tuyên mương chân mạ khu 5 Khu 5 Vớt bèo, dọn cỏ 6 ,0m 1,5 300 15  

8 Thôn 3 Tuyên mương chân mạ khu 5 Khu 5 Vớt bèo, dọn cỏ 6,0 m 1,5 300 15  

9 

Thôn 4  

Tuyến mương cấp 3 đồng ngoài, 

tuyến mương chống măn đồng 

sậy  

Đồng ngoài 

Vớt bèo, dọn cỏ 3,0 m 1,2 700 15  

10 

Thôn 5  

Tuyến mương cấp 2 từ nhà  ông  

Trinh Văn Đô đến mương ngăn 

mặn 

Đồng rừng 

Vớt bèo, dọn cỏ 8,0 m 1,5 650 20  

11 Thôn 6  Tuyến mương đồng cầm Đồng câm Vớt bèo, dọn cỏ 4 m 1,2 200 10  

12 Thôn 7  Tuyến mương tân bồi đông Bồi đông Vớt bèo, dọn cỏ 4 ,0m 1,2 300 15  

13 Thôn 8  Tuyến mương cấp 2 đồng rừng  Đồng rừng Vớt bèo, dọn cỏ 5,0 m 1,5 700 15  

14 Thôn 9  Tuyến mương chân mạ Viễn Hưng Vớt bèo, dọn cỏ 4 ,0 m 1,5 400 15  

15 Thôn Nghi  Dương Tuyến đồng  bà cả Bà cả Vớt bèo, dọn cỏ 10,0 m 1,5 600 20  

16 Thôn Mai Dương Tuyến cầu ông xoài xuống đê Con vịt Vớt bèo, dọn cỏ 4,0 m 1,5 500 16  



 
 

 

17 Thôn Xuân Đông  Tuyến kênh của khoạt Của khoạt Vớt bèo, dọn cỏ 4,0 m 1,5 350 20  

18 Thôn Xuân Chiếng Tuyến đồng cả Đồng  cả Vớt bèo, dọn cỏ 4,0 m 1,5 600 20  

19 Thôn Xuân Đoài  Tuyến kênh kẹp vùng láng xuân Láng Xuân Vớt bèo, dọn cỏ 4, m 1,5 250 15  

  Tổng         7.700 301  
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